
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Bính Thaân 2016 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp nhöùt nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

CAO  

NHƯ  

BẮC  

KHUYẾT 

NHÂN  

CHIÊM  

NGƯỠNG 

 

ĐÀI  

TẠI  

NAM  

PHƯƠNG  

ĐẠO  

THỐNG  

TRUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2016 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 91 

 
 

 
… … … 

Thầy đã hằng ngày nói với con rằng: 
Muôn việc chi Thầy đã bố hóa vào lòng 
con. Như con tính điều chi, tức Thầy đã 
định rồi. Con không cần nặng lòng lo 
lắng. Ðạo cốt để cho kẻ hữu duyên. 
Những kẻ nào đã làm môn đệ của 
"Tà Thần Tinh Quái" thì không thế gì 
làm môn đệ Thầy đặng. 

Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà, 
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra. 
Sao ra Tiên Phật người trần tục, 
Trần tục muốn thành phải đến Ta.  

... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ 
mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên 
Ðiều, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy 
con biết luật hình thế gian còn chưa 
tư vị thay, huống là Thiên Ðiều thì 
tránh sao cho lọt? … … … 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển -  Q.1 -Bài 03 
(20-02-1926) 

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  TẾT  
DƯƠNG LỊCH 

22 th. 11  

 

2 

  

23  

 

3 

  

24  

 

4 

  

25  

 

5 

  

26  

 

6 

  

27  

 

7 

  

28  

 

8 

  

29  

 

9 

  

30  

 

10 

  

1 th. 12  

 

11 

  

2  

 

12 

  

3  

 

13 

  

4  

 

14 

  

5  

 

15 

  

6  

 

16 

  

7  

 

17 

  

8  

 

18 

  

9  

 

19 

  

10  

 

20 

  

11  

 

21 

  

12  

 

22 

 

13  

 

23 

  

14  

 

24 

 

15  

 

25 

  

16  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY  

17  

 

27 

  

18  

 

28 

  

19  

 

29 

  

20  

 

30 

  

21  

 

31 

  

22  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2016 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Ất Mùi & Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo 

Höõu, Ñaïo Taâm haïnh 

höôûng moät naêm môùi Bính 

Thaân traøn ñaày hoàng aân 

cuûa Ñöùc Chí Toân, Ñöùc 

Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 

24-12 âl. Lễ đưa Chư Thánh (Tiểu lễ) 
29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rước Chư Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ)
 
15-1 âl.  Lễ Thượng Ngươn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

  

23 th. 12 

 

2 

 Lễ đưa  
Chư Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

3 

  

25  

 

4 

  

26  

 

5 

  

27  

 

6 

  

28  

 

7 
Lễ Giao Thừa, 

rước Chư thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ)   
29  

 

8 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng 
giêngTẾT  

DƯƠNG LỊCH  

 

9 

  

2  

 

10 

 

3  

 

11 

 

4  

 

12 

  

5  

 

13 

   

6  

 

14 

 

7  

 

15 

  

8  

 

16 

 Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

17 

  

10  

 

18 

  

11  

 

19 

  

12  

 

20 

  

13  

 

21 

 

14  

 

22 
 Lễ Thượng 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sư  

C-T-Đ 
15  

 

23 

  

16  

 

24 

  

17  

 

25 

 

18  

 

26 

  

19  

 

27 

  

20  

 

28 

   

21  

 

29 

  

22  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2016 
Tháng Giêng (đủ) / Tháng Hai (thiếu) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 
 

... ... ... 
Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa 
lòng, cần phải có một nghị lực vô biên, 
một tâm trung quảng đại, thì mới khỏi 
bực tức với những trò đã vì mạng lịnh 
thiêng liêng phô diễn ở nơi thâm hiểm 
nặng nề nầy. Nên biết rằng, mỗi việc 
chi đều có hạn định, có căn nguyên, 
dầu các bậc tiền bối cũng vậy. Phải lấy 
nét đạo đức mà đoán xét, thì mới hiểu 
thấu sự mầu nhiệm vĩ đại của Chí Tôn 
sắp đặt. 
… … ... 
 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Q.2-Bài 85 
Ngày 16 tháng 7 Giáp Tuất (1934) 

  
 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thượng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

1 

  

23 th.1  

 

2 

  

24   

 

3 

  

25  

 

4 

  

26  

 

5 

  

27  

 

6 

 

28  

 

7 

Labour Day 
(WA) 

29  

 

8 

  

30  

 

9 

  

1 th. 2  

 

10 

  

2  

 

11 

  

3  

 

12 

 

4 
120 

 

13 

 

5  

 

14 
Labour Day VIC, 

Canberra Day ACT 
Adelaide Cup Day SA 

Lễ Hai Bà Trưng 

6  

 

15 

  

7  

 

16 

  

8  

 

17 

 

9  

 

18 

  

10  

 

19 

 

11  

 

20 

 

12  

 

21 

 

13  

 

22 

  

14  

 

23 

Vía Đức Thái 
Thượng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15  

 

24 

  

16  

 

25 

 Easter 
 Good Friday 

17  

 

26 

  

18  

 

27 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

28 

Easter 
Monday 

20  

 

29 

  

21  

 

30 

 

22  

 

31 

  

23  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2016 
Tháng Hai (thiếu) / Tháng Ba (đủ) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 

 
Ngảnh lại mà đau cảnh đoạn trường, 
Cõi Thiên mừng đặng dứt dây oan. 
Nợ trần đã phủi, lòng son sắt, 
Ngôi vị nay vinh, nghĩa đá vàng. 
Cổi tấm chơn thành, lòa nhựt nguyệt, 
Phơi gan chí sĩ, nhuộm giang san. 
Bốn mươi hai tuổi sanh chưa phỉ, 
Để mắt xanh coi nước khải hoàn. 
 
 
Ngài Cao Quỳnh Cư, hiệu là Bội Ngọc, sanh 
năm Mậu Tý (1888) tại làng Hiệp Ninh, tổng 
Hàm Ninh Thượng, tỉnh Tây Ninh. 
Ngày 15-10-Bính Dần, Đức Chí Tôn chánh thức 
phong Ngài Cao Quỳnh Cư  chức Thượng 
Phẩm HTĐ. 
Đức Cao Thượng Phẩm đăng Tiên: Ngày 1-3-
Kỷ Tỵ (dl 10-4-1929) tại Thảo Xá Hiền Cung – 
Tây Ninh, hưởng thọ 42 tuổi. 
 

CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN. 
 

 

1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

24 th. 2  

 

2 

  

25  

 

3 

 

26  

 

4 

 

27  

 

5 

  

28  

 

6 

  

29  

 

7 

KN Đức Cao 
Thượng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

8 

 

2  

 

9 

  

3  

 

10 

  

4  

 

11 

 

5  

 

12 

  

6  

 

13 

  

7  

 

14 

  

8  

 

15 

 

9  

 

16 

Quốc Tổ  
Hùng Vương 

10  

 

17 

  

11  

 

18 

 

12  

 

19 

 

13  

 

20 

  

14  

 

21 

  

15  

 

22 

  

16  

 

23 

  

17  

 

24 

 

18  

 

25 

ANZAC DAY 

19  

 

26 

 

20  

 

27 

  

21  

 

28 

 

22  

 

29 

  

23  

 

30 

  

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2016 
Tháng Ba (đủ) / Tháng Tư (thiếu) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 
 

Đêm nay là Vía Đức Phật Tổ Thích Ca 
Mâu Ni mà cũng là ngày vía Chị Cả của 
chúng ta là Bà Nữ Đầu Sư Lâm Hương 
Thanh, chẳng biết ngẫu nhiên hay là tiền 
định mà Bà Nữ Đầu Sư qui liễu nhằm ngày 
Vía Đức Phật Thích Ca. Theo Bần Đạo 
hiểu biết tưởng những người ái mộ Đạo 
Phật nồng nàn hơn hết. Chúng ta có thể 
nói rằng: Bà Đầu Sư cũng là người đứng 
trong đầu sổ của thiên hạ vậy... ... ... 
... ... ... 
Ngày nay là lễ của Đức Phật Thích Ca và 
của Chị chúng ta, chúng ta nên để tâm cầu 
nguyện chơn linh của Ngài và của Bà tức 
nhiên là Long Nữ, ... ... ....  
 

Trích từ: LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
Quyển III: Năm Kỷ Sửu - Canh Dần (1949-1950)-Bài 14 

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Sanh 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư Thánh Phước-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 5 

 

24 th. 4  

 

31 th. 5 

 

25 th. 4  

 

    

1 

 

25 th. 3  

 

2 

KN Đức Cao 
Thượng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

3 

 

27  

 

4 

  

28  

 

5 

  

29  

 

6 

  

30  

 

7 

 

1 th. 4  

 

8 

Mothers’ Day 

2  

 

9 

 

3  

 

10 

  

4  

 

11 

 

5  

 

12 

  

6  

 

13 

  

7  

 

14 
Vía Đức Phật 

Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chư Thánh 
Phước Thiện 

8  

 

15 

  

9  

 

16 

KN ĐứcPhạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

17 

 

11  

 

18 

  

12  

 

19 

 

13  

 

20 

   

14  

 

21 

 

15  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

16  

 

23 

  

17  

 

24 

  

18  

 

25 

 

19  

 

26 

 

20  

 

27 

  

21  

 

28 

  

22  

 

29 

  

23  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2016 
Tháng Tư (thiếu) / Tháng Năm (thiếu) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 
 

 
PHẬN LÀM CHA 

 

Cha mẹ rủi sanh con hung bạo, 
Tội dưỡng nhi bất giáo đã đành. 
Với hình hài mình đã sanh thành, 
Thì chữ đạo chữ tình cân đúng giá. 
 

Cơ chuyển thế nơi tay đả quả, 
Thay mặt cho Tạo Hóa dựng đời. 
Vật tối linh thiên hạ là người, 
Cha mẹ vốn là Trời phần xác thịt 
 

Phận nuôi dưỡng tuy vân cần ích, 
Phải dạy răn kẻo nghịch lòng Trời. 
Đã lập đời ắt phải dạy đời, 
Đừng dưỡng ác hại người mang  

nghiệp chướng. 
.… … … 
 

PHƯƠNG TU ĐẠI ĐẠO  
PHẠM CÔNG TẮC Tự ÁI DÂN trước tác 

 

 
 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

26 th. 4  

 

2 

  

27  

 

3 

  

28  

 

4 

  

29  

 

5 

  

1 th. 5  

 

6 

Western 
Australia Day 

2  

 

7 

 

3  

 

8 

  

4  

 

9 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

10 

  

6  

 

11 

  

7  

 

12 

 

8  

 

13 

Queen’s 
Birthday  
(ex. WA) 

9  

 

14 

  

10  

 

15 

  

11  

 

16 

  

12  

 

17 

  

13  

 

18 

 

14  

 

19 

 

15  

 

20 

  

16  

 

21 

 

17  

 

22 

  

18  

 

23 

  

19  

 

24 

  

20  

 

25 

  

21  

 

26 

  

22  

 

27 

 

23  

 

28 

  

24  

 

29 

  

25  

 

30 

  

26  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2016 
Tháng Năm (thiếu)/ Tháng Sáu (đủ) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 
 

Bần Ðạo giảng ba chữ TRUNG HIẾU 
NGHĨA bởi vì Trung, Hiếu, Nghĩa là biểu 
hiện một chơn tánh của linh hồn cao 
trọng. 
... ... ... 
Bần Ðạo kết luận: Trung, Hiếu, Nghĩa 
là ba tánh chất của một vì Thánh, vì 
cớ nên Tiên Nho buổi trước tầm hiền thì 
duy lựa trong ba tánh đức đó mà tìm thì 
ắt tìm đặng không lầm. Tại mặt thế nầy, 
thảng ta có gặp người như thế tức ta 
quyết đoán chắc hẳn là chơn linh cao 
trọng, chớ không phải người hèn hạ 
phàm phu, trái lại, kẻ nào phi ân, bạc 
nghĩa, bất hiếu, bất trung, là chơn linh 
hạ tiện đi lần đến hoàn cảnh thú hình và 
thú tính mà chớ.  
 

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
Quyển II: Năm Mậu Tý (1948) - Bài 41 

 
 

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

27 th. 5  

 

2 

  

28  

 

3 

  

29  

 

4 

  

1 th. 6  

 

5 

  

2  

 

6 

  

3  

 

7 

  

4  

 

8 

  

5  

 

9 

  

6  

 

10 

  

7  

 

11 

  

8  

 

12 

  

9  

 

13 

  

10  

 

14 

  

11  

 

15 

  

12  

 

16 

  

13  

 

17 

  

14  

 

18 

  

15  

 

19 

  

16  

 

20 

 

17  

 

21 

  

18  

 

22 

  

19  

 

23 

 

20  

 

24 

  

21  

 

25 

  

22  

 

26 

  

23  

 

27 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

28 

  

25  

 

29 

  

26  

 

30 

  

27  

 

31 

  

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2016 
Tháng Sáu (đủ) / Tháng Bảy (thiếu) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 
 

Ðạo lẽ phải nhứt định, ấy là một con 
đường cái người ta phải do theo đó mà 
đi, Ðạo giả đại lộ dã. 

Ðức là làm theo lẽ phải mà đặng vừa 
lòng thích ý tất cả mọi người. 

Ðạo chẳng rời trong tâm giây phút nào, 
nếu để cho đạo lìa xa lòng người, thì 
chẳng phải đạo mà cũng chẳng nên 
người. Làm việc gì thuận thiên-lý là có 
đạo, còn trái với thiên-lý là phi đạo dã. 

Ðức là nguồn cội của con người, có đức 
dày thì bền vững trường tồn, nếu thất 
đức thì chinh nghiêng xiêu đổ. Ví như 
cây có rễ nhiều thì đứng vững chẳng sợ 
gió giông, còn cây không rễ lúc bảo tố tự 
nhiên phải trốc gốc. 
 

GIẢNG-ĐẠO CHƠN-NGÔN 
Soạn giả Thái Đến Thanh 

 

15-7 âl. Lễ Trung Ngươn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

  

29 th. 6 

 

2 

  

30  

 

3 

  

1 th. 7  

 

4 

  

2  

 

5 

  

3  

 

6 

  

4  

 

7 

  

5  

 

8 

 

6  

 

9 

 

7  

 

10 

  

8  

 

11 

  

9  

 

12 

  

10  

 

13 

  

11  

 

14 

  

12  

 

15 

  

13  

 

16 

  

14  

 

17 
Lễ Trung 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Chư Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

18 

  

16  

 

19 

 

17  

 

20 

  

18  

 

21 

  

19  

 

22 

  

20  
 
 

23 

  

21  

 

24 

  

22  

 

25 

  

23  

 

26 

  

24  

 

27 

  

25  

 

28 

  

26  

 

29 

 

27  

 

30 

 Queen’s 
Birthday (WA)  

28  

 

31 

  

29  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2016 
Tháng Tám (đủ)  

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 
 

Dân dưới phép tụng đình, 
Nước dưới phép đao binh. 
Nhà dưới phép luật hình, 
Còn chi hai chữ thái bình. 

Ngửa nghiêng chín bệ gập ghình ba châu, 
Non sông nhuộm một màu sầu. 
Nền giao cỏ láng sân chầu sương phong, 

Dân chẳng hiệp đồng, 
Quan chẳng vị công, 
Vua chẳng phải giòng, 

Về Ðông hết kế Tử Phòng, 
Ðoạt binh thơ chẳng Trương Tòng 

 mưu mô. 
Tiếc thay một gánh cơ đồ, 
Xa thơ khuất dấu ngọn cờ bặt tăm. 
Nòi anh phong đó, cơ nghiệp hỏi ai cầm?  

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)”  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU  

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

1 th. 8  

 

2 

  

2  

 

3 

  

3  

 

4 

Fathers’ Day 
(AUS) 

4  

 

5 

  

5  

 

6 

  

6  

 

7 

  

7  

 

8 

  

8  

 

9 

  

9  

 

10 

  

10  

 

11 

  

11  

 

12 

  

12  

 

13 

  

13  

 

14 

 

14  

 

15 

Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

16 

 

16  

 

17 

  

17  

 

18 

Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ) 

18  

 

19 

  

19  

 

20 

Lễ Trần Hưng 
Đạo  

20  

 

21 

  

21  

 

22 

  

22  

 

23 

 

23  

 

24 

  

24  

 

25 

  

25  

 

26 
Queen’s Birthday 

(WA) 
Family & Comm’ty 

Day (ACT) 

26  

 

27 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

28 

  

28  

 

29 

  

29  

 

30 

  

30  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhứt niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2016 
Tháng Chín (đủ) / Tháng Mười (thiếu) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 

 

 
 

Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà 
thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh 
bông trổ trái? 
Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống 
tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên 
thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà 
biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì 
vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà 
bông trái thiêng liêng các con sanh hóa 
chơn thần, chơn thần lại biến hằng 
muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. 
Bởi vậy một chơn thần Thầy mà sanh 
hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư 
Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại 
trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi các 
con là Thầy, Thầy là các con. 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN - Q.1-Bài 21 
22-07-1926 (âl. 13-06-Bính Dần) 

  
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 10 

 

1  th. 10 

 

    

1 

   

1 th. 9  

 

2 

  

2  

 

3 

Labour Day 

(NSW&ACT& 
SA&QLD) 

3  

 

4 

  

4  

 

5 

  

5  

 

6 

 

6  

 

7 

 

7  

 

8 

  

8  

 

9 

  

9  

 

10 

 

10  

 

11 

  

11  

 

12 

 

12  

 

13 

 

13  

 

14 

  

14  

 

15 

  

15  

 

16 

  

16  

 

17 

  

17  

 

18 

  

18  

 

19 

 

19  

 

20 

  

20  

 

21 

  

21  

 

22 

  

22  

 

23 

  

23  

 

24 

  

24  

 

25 

  

25  

 

26 

 

26  

 

27 

  

27  

 

28 

  

28  

 

29 

 

29  

 

30 

  

30  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2016 
Tháng Mười (thiếu)/ Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 91 & 92 

 

 
 

Tướng soái Thời Quân đã đạt thành, 

Công trình lập Ðạo sử nêu danh. 

Ngàn năm để tiếng đời ca tụng, 

Không hổ mặt mày với kiếp sanh. 
 
 
 
 

 
 
 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Ngươn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 

 Kỷ niệm Chư vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

1 

 Melbourne 
Cup (VIC)  

2 th. 10  

 

2 

  

3  

 

3 

  

4  

 

4 

  

5  

 

5 

  

6  

 

6 

  

7  

 

7 

  

8  
t 

8 

  

9  

 

9 

  

10  

 

10 

  

11  

 

11 

  

12  

 

12 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

13 

  

14  

 

14 
Lễ Hạ Ngươn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

15 

  

16  

 

16 

 

17  

 

17 

  

18  

 

18 

  

19  

 

19 

  

20  

 

20 

  

21  

 

21 

  

22  

 

22 

 

23  

 

23 

  

24  

 

24 

 

25  

 

25 

  

26  

 

26 

 

27  

 

27 

  

28  

 

28 

  

29  

 

29 

  

1 th. 11  

 

30 

 

2  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2016 
Tháng Mười Một (đủ)/ Tháng Chạp (đủ) 

Năm Bính Thân 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 
 

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,  
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.  
Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,  
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên. 
 

Ðêm nay, 24 Décembre, phải vui mầng 
vì là ngày của Ta xuống trần dạy Ðạo 
bên Thái Tây (Europe). 
Ta rất vui lòng mà đặng thấy đệ tử kính 
mến Ta như vậy. 
… … … 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN - Q.1-Bài 01 
Noël 1925 (âl. đêm 9-11-Ất Sửu) 

 
 
 
 

  
 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

3 th. 11  

 

2 

  

4  

 

3 

  

5  

 

4 

 

6  

 

5 

  

7  

 

6 

 

8  

 

7 

  

9  

 

8 

  

10  

 

9 

  

11  

 

10 

 

12  

 

11 

  

13  

 

12 

  

14  

 

13 

  

15  

 

14 

  

16  

 

15 

  

17  

 

16 

  

18  

 

17 

  

19  

 

18 

  

20  

 

19 

  

21  

 

20 

  

22  

 

21 

  

23  

 

22 

   

24  

 

23 

 

25  

 

24 
 Vía Đức Chúa 

Jésus 
 12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 
26  

 

25 

 Christmas 
day 

27  

 

26 

Boxing day 

28  

 

27 

  

29  

 

28 

  

30  

 

29 

  

1 th. 12  

 

30 

 

2  

 

31 

  

3  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2017 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Bính Thân & Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

    

 

Ngoài việc thờ Trời, kính Phật nơi chùa 
chiền Tín đồ còn thờ phượng Tổ Tiên 
trong tư gia nữa.  

Chúng ta đã tin tưởng rằng: Linh hồn 
người ta bất diệt. Người chết là chết 
phần thể xác, còn phần Linh hồn thì 
siêu thăng. Trước thuyền Bát Nhã chở 
quan tài đi an táng có hai câu liễn như 
vầy:  

"Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh 
huờn tại thổ, 
Thiên niên tự hữu, Linh hồn Thiên tứ 
phản hồi Thiên". 

Muôn việc gọi không, Nhục thân do Đất 
sanh thì trả về cho Đất. Muôn năm tự 
có, Linh hồn Trời ban cho thì trở về với 
Trời.   

… … …  
GIÁO LÝ 

Soạn giả TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG  
 

24-12 âl. Lễ đưa Chư Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rước Chư Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 1 

  

3 th. 1  

 

31 th. 1 

 

4 th. 1  

 

    

1 

TẾT  
DƯƠNG LỊCH  

4 th. 12  

 

2 

  

5  

 

3 

  

6  

 

4 

  

7  

 

5 

  

8  

 

6 

  

9  

 

7 

  

10  

 

8 

  

11  

 

9 

  

12  

 

10 

  

13  

 

11 

  

14  

 

12 

  

15  

 

13 

  

16  

 

14 

  

17  

 

15 

  

18  

 

16 

  

19  

 

17 

  

20  

 

18 

  

21  

 

19 

  

22  

 

20 

 

23  

 

21 

Lễ đưa  
Chư Thánh  

(T.lễ)   

24  

 

22 

 

25  

 

23 

  

26  

 

24 

  

27  

 

25 

  

28  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY  

29  

 

27 
Lễ Giao Thừa, 

rước Chư thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 
30  

 

28 

 TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

29 

  

2  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2017 
Tháng Giêng (thiếu)/ Tháng Hai (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 92 

 

 

 
Dễ gì lộn kiếp đặng làm người, 
May đặng làm người chớ dể-duôi. 
Lành dữ hai đường vừa ý chọn, 
Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi. 
 

Hoa tươi, tòng bá, khác nhau xa, 
Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa. 
Gặp tiết đông-thiên sương tuyết bủa, 
Chỉ còn tòng bá, chẳng còn hoa. 
 

… … … 
 

Trích từ “GIỚI TÂM KINH” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 

 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ)
 
15-1 âl.  Lễ Thượng Ngươn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

5 th. 1  

 

2 

  

6  

 

3 

  

7  

 

4 

  

8  

 

5 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

6 

 

10  

 

7 

  

11  

 

8 

 

12  

 

9 

 

13  

 

10 

  

14  

 

11 
Lễ Thượng 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sư  

C-T-Đ 
15  

 

12 

 

16  

 

13 

  

17  

 

14 

  

18  

 

15 

  

19  

 

16 

  

20  

 

17 

  

21  

 

18 

  

22  

 

19 

 

23  

 

20 

 

24  

 

21 

  

25  

 

22 

  

26  

 

23 

 

27  

 

24 

  

28  

 

25 

  

29  

 

26 

   

1 th. 2  

 

27 

  

2  

 

28 

  

3  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rước Chư-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thượng-Ngươn  

Lễ kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thượng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Phước-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngươn  

Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngươn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chư vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đưa Chư Thánh Tiểu lễ 
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